
Stt Nội dung Quy cách - Hãng sản xuất

A PHẦN CĂN HỘ

I Thiết bị điện

1 Dây điện Cadivi, cadisun hoặc tương đương

2 Aptomat, công tắc, ổ cắm, công tắc, cầu chì Sino, panasonic hoặc tương đương

3 Đèn chiếu sáng Rạng đông, MPE hoặc tương đương

II  Thiết bị nước

1 Ống nước và phụ kiện Tiền Phong, Bình minh hoặc tương đương

2 Thiết bị vệ sinh Caesar, Viglacera hoặc tương đương

3 Vòi tắm hoa sen, chậu rửa, xí bệt, vòi xịt Caesar , Viglacera hoặc tương đương

III Gạch ốp, lát

1 Gạch lát sàn WC Gạch granite chống trơn - Prime, Viglacera hoặc tương đương

2 Gạch ốp WC Gạch granite - Prime, Viglacera hoặc tương đương

3 Gạch lát ban công Gạch granite chống trơn  - Prime, Viglacera hoặc tương đương

4 Gạch lát phòng rác Gạch granite chống trơn - Prime, Viglacera hoặc tương đương

5 Gạch lát hành lang, sãnh thang .. Gạch granite - Prime, Viglacera hoặc tương đương

IV Sàn căn hộ phòng ngủ, phòng khách:
Lát gạch granite hoặc sàn gỗ công nghiệp - Gạch Prime, Viglacera  hoặc 

tương đương, sàn gỗ công nghiệp hoặc liên doanh trong nước

V Hệ thống cửa

1 Cửa lùa ban công, cửa sổ. Cửa nhôm kích an toàn ( Phụ kiện) - Các nhà SX trong nước

2 Vách kính tầng 1 Vách nhôm kích an toàn ( Phụ kiện) - Các nhà SX trong nước

3 Cửa đi thông phòng, của WC
Khung cửa gỗ công nghiệp, Composite ( Phụ kiện) - Các nhà SX trong 

nước

4 Cửa chính
Khung, cửa gỗ ván MDF chống ẩm phủ melamine chống cháy ( Phụ kiện) - 

Các nhà SX trong nước

VI Hoàn thiện tường, trần

1 Tường
Xây gạch, trát, bả, sơn - Cát, gạch  (Khánh Hòa), xi măng (Hà Tiên, Phúc 

Sơn), Bột bả, Sơn (Kova, Duluxe).

2 Trần căn hộ Khung xương, tấm thạch cao - Các nhà SX trong nước

3 Trần hành lang, WC Khung xương, tấm thạch cao - Các nhà SX trong nước

VII  Tivi, điện thoại, internet

1 Thiết bị chờ điện thoại, internet Nhà cung cấp dịch vụ lắp hệ thống chờ

2 Truyền hình Nhà cung cấp dịch vụ lắp hệ thống chờ

B PHẦN SỬ DỤNG CHUNG

I Cầu thang

1 Mặt bậc Trát, Sơn Epoxy

2 Lan can, tay vịn Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện - Các nhà SX trong nước

II Thiết bị

1 Thang máy Hyundai Hàn Quốc, Fujialpha Nhật Việt  hoặc liên doanh với Việt Nam

2 Máy phát điện Nhập khẩu hoặc liên doanh

3 Máy bơm nước, Máy bơm PCCC Nhập khẩu hoặc liên doanh

III Hệ thống PCCC 

1 Hệ thống báo cháy tự động và chữa cháy Xuất xứ Việt Nam, Trung Quốc  hoặc tương đương

2 Thiết bị chữa cháy Xuất xứ Việt Nam, Trung Quốc  hoặc tương đương

3 Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn Xuất xứ Việt Nam, Trung Quốc  hoặc tương đương

IV Phòng kỹ thuật

1 Cửa các phòng kỹ thuật Cửa thép chống cháy ( phụ kiện) - Các nhà SX trong nước

PHỤ LỤC 2: DANH MỤC VẬT LIỆU HOÀN THIỆN 
Dự án: .............................

   Địa chỉ: Khu đô thị mới Phước Long, Phường Phước Long, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-01-22T16:16:56+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
	Kèm theo văn bản số 17/TB-SCT của SỞ CÔNG THƯƠNG




